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I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA 

VỀ CHĂN NUÔI 

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CƠ CHĂN NUÔI 

 (phiên bản Web – tổ chức, cá nhân chăn nuôi sử dụng máy tính, laptop) 

Đăng nhập tài khoản 

B1: Truy cập vào đường link sau: https://csdlchannuoi.mae.gov.vn/ -> hiển thị ra 

giao diện sau: 

 

B2: Nhấn vào nút [Đăng nhập] -> hệ thống hiển thị màn hình như sau: 

 

B3: Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu (là tài khoản mà Tổ chức, cá nhân thực 

hiện đăng ký từ bước đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi.  

https://csdlchannuoi.mae.gov.vn/
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Thông tin cá nhân 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn mục [Thông tin cá nhân] trên màn hình hiển 

thị như hình: 

 

Hệ thống hiển thị màn hình xem thông tin cá nhân như sau: 

 

1) Người dùng nhập các thông tin cần cập nhật vào phiếu. Các trường có dấu * 

là các trường thông tin bắt buộc có dữ liệu. 

2) Lưu ý: Tên đăng nhập không được phép chỉnh sửa. 

3) Nhấn nút [Cập nhật] để hoàn tất thao tác cập nhật thông tin cá nhân. 

Đổi mật khẩu 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn mục [Đổi mật khẩu] trên màn hình hiển thị 

như hình:
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Hệ thống hiển thị màn hình đổi mật khẩu như sau: 

 

Người dùng cập nhật lại thông tin mật khẩu -> nhấn nút [Đồng ý] để hoàn tất thao 

tác đổi mật khẩu. 

Lưu ý: Người dùng phải lưu lại thông tin tài khoản, mật khẩu để sử dụng cho 

những lần truy cập tiếp theo. 

Đăng xuất tài khoản 

Sau khi đăng nhập thành công, để đăng xuất người dùng nhấn vào tài khoản bên góc 

phải trên cùng màn hình chọn Đăng xuất như sau: 

 

Nhấn [Đăng xuất] -> trở về màn hình trang chủ của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về Chăn nuôi. 

Đăng ký cấp mã số cơ sở 

B1: Đăng ký tài khoản 

Truy cập vào đường link: https://csdlchannuoi.mae.gov.vn/ -> hiển thị ra giao diện 

như sau: 

https://csdlchannuoi.mae.gov.vn/
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Nhấn nút [Đăng ký] -> hệ thống hiển thị màn hình đăng ký cấp mã số cơ sở như sau: 

 

1) Người dùng nhập các thông tin trên phiếu đăng ký tài khoản. Các trường có 

dấu* là các trường thông tin bắt buộc có dữ liệu. 

2) Đối với chủ cơ sở chăn nuôi là Cá nhân -> chọn [Cá nhân] và khai báo các 

thông tin trên phiếu đăng ký. 

 

3) Đối với chủ cơ sở chăn nuôi là Doanh nghiệp/tổ chức -> chọn hình thức [Tổ 

chức] và nhập đầy đủ các thông tin trên phiếu đăng ký. 
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4) Nhấn nút [Tiếp] để chuyển qua bước tiếp theo -> khai báo thông tin cơ sở. 

B2: Thông tin cơ sở (giống nhau cho cả ngưởi dùng là cá nhân và tổ chức) 

Sau khi khai báo đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản -> nhấn nút [Tiếp] -> 

hệ thống hiển thị màn hình khai báo thông tin cơ sở như hình: 
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Lưu ý: Các trường có dấu * là các trường thông tin bắt buộc có dữ liệu. 

1) Người dùng khai báo các thông tin địa chỉ cơ sở (1). 

Để khai báo tọa độ: người dùng click vào biểu tượng trên màn hình khaibáo 

thông tin cơ sở ->hệ thống hiển thị bản đồ như sau: 
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Người dùng kéo thả biểu tượng đến đúng vị trí cơ sở chăn nuôi cần đăng ký. 

2) Người dùng nhập các thông tin khai báo vật nuôi (2) trên phiếu khai báo. 

- Các trường thông tin Loại hình cơ sở, đối tượng vật nuôi có thể chọn nhiều mục 

cùng lúc. 

- Nếu cơ sở có nhiều hơn một loại vật nuôi -> nhấn nút [Thêm vật nuôi] để thêm 

mới vật nuôi cho cơ sở. 

3) Người dùng khai báo danh sách giấy chứng nhận và hình ảnh của cơ sở (3). 

- Nếu cơ sở có nhiều hơn 1 loại giấy chứng nhận -> nhấn nút [Thêm] để thêm giấy 

chứng nhận cho cơ sở. 

4) Kê khai hoạt động chăn nuôi (4) 
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- Người dùng nhập đầy đủ các thông tin trên phiếu kê khai hoạt động chăn nuôi. 

- Số lượng nuôi là số lượng tổng của từng đối tượng vật nuôi của cơ sở tại thời điểm 

kê khai. 

- Sản lượng vật nuôi hoặc sản phẩm chăn nuôi trong kỳ là tổng số lượng ước tính 

xuất bán của từng dòng sản phẩm trong kỳ kê khai. 

- Đối với cùng 1 đối tượng vật nuôi nhưng có nhiều mốc thời gian bắt đầu nuôi khác 

nhau -> người dùng nhập thông tin bắt đầu nuôi là thời điểm nuôi xa nhất của đối 

tượng vật nuôi đó và thời điểm dự kiến thời gian xuất bán/giết mổ là thời điểm dự 

kiến xuất bán gần nhất của đối tượng vật nuôi đó. 

- Đối với cá nhân/tổ chức có nhiều hơn một cơ sở chăn nuôi -> nhấn nút 

 [Thêm mới cơ sở] để thêm mới và khai báo tương tự như trên. 

 

Lưu ý: Đối với vật nuôi làm cảnh (chó cảnh, mèo cảnh) thì cột sản 

lượng ghi là 0 nếu vật nuôi không sinh con mới. 

B3: Xác nhận thông tin khai báo và đăng ký 

1) Đối với các cơ sở muồn thực hiện truy xuất nguồn gốc -> tích chọn vào Có 

tham gia truy xuất nguồn gốc (5). 

Lưu ý: đối với cơ sở có nhiều loại vật nuôi, đăng ký tham gia truy xuất là 
đăng ký cho từng loại vật nuôi trong cơ sở. 

2) Tích chọn ô Tôi cam kết thông tin cung cấp là chính xác và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật (6). 

Chú ý: Tất cả các dữ liệu kê khai lần đầu yêu cầu phải đúng, chính xác để làm 

căn cứ cấp mã cho cơ sở. Dữ liệu này không được phép chỉnh sửa. 

3) Nhấn nút [Đăng ký] -> Hệ thông hiển thị màn hình xác nhận như sau: 
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4) Nhấn nút [Đồng ý] để hoàn tất thủ tục đăng ký cấp mã cơ sở chăn nuôi 

B4: Xác nhận email và hoàn thành thủ tục. 

Sau khi gửi thông tin đăng ký thành công -> hệ thống sẽ gửi thông tin xác 

nhận về email đăng ký tài khoản của người dùng như hình: 

 

Người dùng click vào link xác nhận -> nhấn nút [Xác nhận] để xác nhận 

thông tin đăng ký tài khoản. 

 

Sau khi xác nhận -> hệ thống sẽ gửi thông tin tài khoản và mật khẩu đăng 

nhập về mail đăng ký -> người dùng vào mail để lấy thông tin tài khoản đăng 

nhập. 
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Lưu ý: 

- Người dùng phải thay đổi mật khẩu và ghi nhớ thông tin đăng nhập để 

truy cập vào hệ thống. 

- Mỗi số CCCD, số điện thoại hay thư điện tử chỉ được đăng ký 1 lần 

trên hệ thống. 

- Chủ cơ sở chăn nuôi tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin 

khai báo, kê khai trên hệ thống. 

Trang chủ 

Mục đích: Cho phép người dùng là cá nhân/tổ chức có thể theo dõi các 

báo cáo giám sát các chỉ số về chăn nuôi tại cơ sở của mình như: tổng đàn, số 

lượt biến động, nhập đàn… 

Phân quyền: Dùng cho người dùng có vai trò là Tổ chức/cá nhân. 

Màn hình trang chủ hiển thị như hình: 

Danh sách cơ sở đăng ký 

Mục đích: Cho phép người dùng là Tổ chức/cá nhân khi được cấp tài 

khoản vào xem danh sách cơ sở đăng ký, khai báo đăng ký thêm cơ sở mở rộng, 

cập nhật thông tin của cơ sở đăng ký, thêm đối tượng loài vật nuôi cho cơ sở 

đăng ký. 
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Phân quyền: Dùng cho người dùng có vai trò là Tổ chức/cá nhân. 

Để vào màn hình danh sách cơ sở đăng ký: vào menu Danh mục dùng chung 

-> chọn Danh sách cơ sở đăng ký -> hiển thị màn hình danh sách cơ sở đăng ký như 

hình: 

  Các chức năng chính trên danh mục: 

- Tìm kiếm thông tin cơ sở chăn nuôi 

- Đăng ký cơ sở chăn nuôi mở rộng 

- Cập nhật thông tin thay đổi của cơ sở chăn nuôi 

- Xóa đăng ký cơ sở chăn nuôi mở rộng 

- Thêm vật nuôi cho cơ sở chăn nuôi 

Tìm kiếm 

Cho phép người dùng là Cá nhân/tổ chức tìm kiếm thông tin cơ sở chăn 

nuôi đã khai báo đăng ký. Màn hình danh sách cơ sở đăng ký hiển thị như hình: 

 

Trên màn hình Danh sách cơ sở đăng ký, người dùng nhập từ khóa tìm kiếm 

theo các trường thông tin trong vùng tìm kiếm (1). 

Nhấn nút [Tìm kiếm] (2) -> hệ thống trả về kết quả tìm kiếm theo từ khóa 

đã nhập với tiêu chí tìm kiếm trong vùng dữ liệu của danh sách (3). 

Đăng ký cơ sở chăn nuôi mở rộng 

Cho phép người dùng là Cá nhân/tổ chức khai báo đăng ký cơ sở mở rộng. 

Nhấn vào nút [Đăng ký cơ sở] trên màn hình danh sách cơ sở đăng ký -> hệ 

thống hiển thị màn hình đăng ký cơ sở chăn nuôi như sau: 
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1) Nhập đủ các thông tin trên phiếu đăng ký cơ sở (nhà) nuôi (theo hướng 

dẫn chi tiết tại mục I.5). Các trường thông tin có dấu * là các trường 

thông tin bắt buộc có dữ liệu. 

2) Nhấn nút [Hủy] nếu muốn dừng thao tác đăng ký cấp mới. 

3) Nhấn nút [Lưu] nếu muốn lưu và tiếp tục thêm mới. 

4) Nhấn nút [Gửi đăng ký] để hoàn tất thao tác đăng ký cơ sở chăn nuôi. 

Cập nhật thông tin thay đổi của cơ sở chăn nuôi 

Chức năng này cho phép người dùng là Cá nhân/tổ chức cập nhật thông tin 

thay đổi của cơ sở chăn nuôi đăng ký. 

Đối với cơ sở chăn nuôi đăng ký đang ở trạng thái soạn thảo (chưa gửi 

đăng ký): Cho phép người dùng được cập nhật đầy đủ các trường thông tin trên 

phiếu cập nhật đăng ký cơ sở chăn nuôi. 

Đối với cơ sở chăn nuôi đăng ký đã được cấp mã số cơ sở: Chỉ cho phép 

người dùng cập nhật các thông tin cơ sở: tên cơ sở, địa chỉ cơ sở, điện thoại, thư 

điện tử, danh sách các giấy chứng nhận của cơ sở. 

Nhấn vào biểu tượng  trên danh sách cơ sở đăng ký chăn nuôi -> hệ 

thống hiển thị màn hình Giao diện cập nhật thông tin cơ sở nuôi như hình: 



16 
 

 

 

 
1) Nhập các thông tin thay đổi trên phiếu cập nhật đăng ký cơ sở (nhà) nuôi. 

Các trường có dấu * là các trường thông tin bắt buộc có dữ liệu. 

2) Nhấn nút [Hủy] nếu muốn dừng thao tác cập nhật cơ sở chăn nuôi. 

3) Nhấn nút [Lưu] nếu muốn lưu ở chế độ soạn thảo. 

4) Nhấn nút [Gửi đăng ký] để hoàn tất thao tác cập nhật đăng ký cơ sở chăn 

nuôi. 

Xóa đăng ký cơ sở chăn nuôi 

Chức năng này cho phép người dùng xóa những cơ sở chăn nuôi đăng ký ở 

trạng thái soạn thảo (chưa gửi đăng ký). 

Nhấn vào biểu tượng  trên danh sách với những bản ghi Đăng ký cấp mã cơ 

sở có trạng thái “Soạn thảo” -> hệ thống hiển thị màn hình xác nhận xóa như 

hình: 

 

Nhấn nút [Xác nhận] để hoàn tất thao tác xóa Đăng ký cấp mã cơ sở. 

  Thêm vật nuôi cho cơ sở chăn nuôi 

Chức năng này cho phép người dùng thêm vật nuôi cho cơ sở chăn nuôi đăng 

ký. 

Nhấn vào biểu tượng  trên danh sách đăng ký cấp mã cơ sở -> hệ thống 

hiển thị màn hình Thêm vật nuôi cho cơ sở như sau: 
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1) Người dùng nhập đầy đủ các thông tin trên phiếu thêm vật nuôi cơ sở sở 

tương tự như khi khai báo đăng ký cơ sở chăn nuôi (xem hướng dẫn chi 

tiết tại mục III.1). Các trường có dấu * là các trường thông tin bắt buộc có 

dữ liệu. 

2) Nhấn nút [Hủy] nếu muốn dừng thao tác thêm vật nuôi cho cơ sở. 

3) Nhấn nút [Lưu] nếu muốn lưu và tiếp tục thêm mới. 

4) Nhấn nút [Gửi đăng ký] để hoàn tất thao tác thêm vật nuôi cho cơ sở. 

Kê khai hoạt động chăn nuôi 

Mục đích: Cho phép người dùng là Cá nhân/Tổ chức sau khi được cấp tài 

khoản sẽ vào theo dõi và kê khai hoạt động chăn nuôi khi có biến động số lượng 

hoặc kê khai hoạt động chăn nuôi định kỳ theo quy định của pháp luật về kê khai 

chăn nuôi hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Phân quyền: Dùng cho người dùng có vai trò là Tổ chức/cá nhân. 

Để vào màn hình kê khai hoạt động chăn nuôi: vào menu Hoạt động chăn nuôi 

-> chọn Kê khai hoạt động chăn nuôi -> hiển thị màn hình kê khai hoạt động chăn nuôi. 

 

Danh sách chức năng của danh mục Kê khai hoạt động chăn nuôi: 

- Tìm kiếm 

- Thêm mới hoạt động chăn nuôi 

- Cập nhật thông tin thay đổi 

- Xóa kê khai hoạt động chăn nuôi 
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Tìm kiếm 

Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin kê khai hoạt động chăn nuôi đã 

khai báo theo cơ sở chăn nuôi, loại kê khai, loại vật nuôi, đối tượng vật nuôi, 

ngày kê khai, người kê khai. 

 

Trên màn hình Kê khai hoạt động chăn nuôi, người dùng nhập từ khóa tìm 

kiếm theo các trường thông tin trong vùng tìm kiếm (1). 

Nhấn nút [Tìm kiếm] (2) -> hệ thống trả về kết quả tìm kiếm theo từ khóa 

đã nhập với tiêu chí tìm kiếm trong vùng dữ liệu của danh sách (3). 

Thêm mới hoạt động chăn nuôi 

Chức năng này cho phép người dùng thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi 

khi có biến động số lượng và kê khai hoạt động chăn nuôi định kỳ. 

Nhấn vào nút  trên màn hình kê khai hoạt động chăn nuôi -> 

hiển thị màn hình thêm mới hoạt động chăn nuôi như sau: 

 

1) Người dùng nhập đầy đủ các thông tin trên phiếu kê khai hoạt động chăn 

nuôi. Các trường có dấu * là các trường thông tin bắt buộc có dữ liệu có 

dữ liệu. 

2) Đối với những trường hợp cơ sở chăn nuôi lớn, thực hiện kê khai hàng 

tháng. Người dùng kê khai tổng số biến động tăng/giảm của cơ sở chăn 

nuôi. Thời gian bắt đầu nuôi lấy theo thời điểm bắt đầu nuôi xa nhất và dự 

kiến thời gian xuất bán/giết mổ lấy theo thời điểm dự kiến giết bán/giết 

mổ gần nhất. 

3) Nhấn nút [Hủy] nếu muốn dừng thao tác kê khai hoạt động chăn nuôi. 

4) Nhấn nút [Lưu và tạo tiếp] để lưu ở chế độ soạn thảo. 

5) Nhấn nút [Lưu] để hoàn tất thao tác đăng ký cơ sở chăn nuôi. 
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Cập nhật kê khai hoạt động chăn nuôi 

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật thông tin thay đổi của phiếu 

kê khai hoạt động chăn nuôi ở trạng thái soạn thảo. 

Nhấn vào biểu tượng  trên danh sách với những bản ghi Kê khai hoạt 

động chăn nuôi -> hệ thống hiển thị màn hình Giao diện Cập nhật hoạt động 

chăn nuôi như hình: 

 

1) Người dùng nhập các thông tin cần chỉnh sửa. Các trường có dấu * là các 

 trường thông tin bắt buộc có dữ liệu. 

2) Nhất nút [Hủy] nếu muốn dừng cập nhật phiếu kê khai hoạt động chăn nuôi. 

3) Nhấn nút [Lưu] để hoàn tất cập nhật phiếu kê khai hoạt động chăn nuôi. 

Lưu ý: Khi Cán bộ quản lý chốt số liệu kê khai để báo cáo cấp trên, thì tất cả các 

 phiếu kê khai hoạt động chăn nuôi trước thời điểm chốt số liệu sẽ không được phép 

 cập nhập, các phiếu kê khai hoạt động chăn nuôi sau thời điểm chốt số liệu vẫn được 

 cập nhật bình thường. 

Xóa kê khai hoạt động chăn nuôi 

Chức năng này cho phép người dùng xóa phiếu kê khai hoạt động chăn nuôi 

ở trạng thái soạn thảo. 

Nhấn vào biểu tượng  trên danh sách với những bản ghi Kê khai hoạt 

động chăn nuôi trạng thái “Soạn thảo” -> hệ thống hiển thị màn hình xác nhận 

xóa phiếu kê khai hoạt động chăn nuôi như hình: 

 



20 
 

 

Nhấn nút [Xác nhận] để hoàn tất thao tác xóa kê khai hoạt động chăn nuôi. 

Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi 

Mục đích: Cho phép người dùng theo dõi báo cáo kê khai hoạt động chăn 

nuôi của các cơ sở chăn nuôi đăng ký của mình. 

Phân quyền: Dùng cho người dùng có vai trò là Tổ chức/cá nhân. 

Để vào màn hình báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi: vào menu Báo 

cáo thống kê -> chọn Kê khai hoạt động chăn nuôi -> hiển thị màn hình kê khai 

hoạt động chăn nuôi. 

 

Các chức năng chính của danh mục: 

- Tìm kiếm 

- Xuất danh sách kê khai hoạt động chăn nuôi 

- In báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi 

Tìm kiếm 

Chức năng này cho phép người dùng có thể tìm kiếm thông tin kê khai hoạt 

động chăn nuôi theo loài vật nuôi, đối tượng vật nuôi, ngày kê khai, loại hình cơ 

sở, mục đích sản xuất kinh doanh. 
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Trên màn hình Kê khai hoạt động chăn nuôi, người dùng nhập từ khóa tìm 

kiếm theo các trường thông tin trong vùng tìm kiếm (1). 

Nhấn nút [Tìm kiếm] (2) -> hệ thống trả về kết quả tìm kiếm theo từ khóa đã 

nhập với tiêu chí tìm kiếm trong vùng dữ liệu của danh sách (3). 
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Xuất danh sách kê khai hoạt động chăn nuôi 

Chức năng này cho phép người dùng xuất danh sách kê khai hoạt động chăn 

nuôi về thiết bị. 

 

Nhấn nút [Xuất danh sách] trên màn hình kê khai hoạt động chăn nuôi -> hệ 

thống xuất danh sách kê khai hoạt động chăn nuôi về thiết bị. 

In báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi 

Chức năng này cho phép người dùng in phiếu kê khai hoạt động chăn nuôi 

của các cơ sở chăn nuôi của mình. 

 

Chọn phiếu cơ sở chăn nuôi cần in -> nhấn nút [In báo cáo] trên màn hình 

kê khai hoạt động chăn nuôi -> hệ thống hiển thị màn hình in báo cáo như sau: 
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Nhấn vào biểu tượng  để thực hiện thao tác in phiếu kê khai hoạt động 

chăn nuôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




